TÓM TẮT CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH (Việt Nam)

(Vietnamese Speakers)

	1. Tô Hoàng



	Tiểu sử sơ lược: 

- Nhà văn, Đạo diễn Phim tài liệu - Phóng sự;

- Nhà báo chuyên viết giới thiệu phê bình phim và truyền hình;

-Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn. Đại Học Sư phạm Hà Nội (Niên khóa 1961-1964);

-Ngày 5/ 8/1964, Chiến tranh lan ra Miền Bắc. Nhập ngũ. Trở thành sỹ quan Pháo binh mặt đất (canon). Chiến đấu ở hai chiến trường: Đường Chín-Khe Sanh (1967-1968) và Tây Nguyên (1969-1975)

- Theo học Khoa Đạo diễn Phim Phóng sự-Tài Liệu (1979-1986) của Trường Đại Học Quốc Gia Điện Ảnh Liên Bang Xô Viết (gọi tắt là VGIK) 

-  Về nước:  Viết văn, viết báo, làm phim.


	Biography

- Writers,  Film Director of Documentary & Reportage;

- Journalist specialized in film and television criticism;

- 1961-1964: Studied  Literature at  Hanoi University of Pedagogy;

- May 1964 Joined  the army and became a ground artillery officer in two battlefields: Road 9 in Khe Sanh (1967-1968) and Central Highland (1969-1975);

- 1979-1986   Studied  at the Film Director Department for Reportage and  Documentary  of the National University of  Cinema in  the Soviet Union (VGIK).

	Tóm tắt bài thuyết trình: 

Mặt trận Vĩnh Linh ngày ấy là như thế…

Những hình ảnh của Vĩnh Linh cách đây 50 năm với những hố bom chằng chịt trêm mặt đất mà chúng ta thấy là do phi công Mỹ chụp. Phong cảnh Vĩnh Linh  thời đó giống như trên mặt trăng, nhưng đất lại là những hố bom do máy bay Mỹ tạo nên chứ không là những miệng giếng núi lửa. Vĩnh Linh hoàn toàn bị phá hủy và san bằng. Chính trong hoàn cảnh khốc liệt như thế mà Joris Ivens mà Marceline đã đến với Vĩnh Linh, bất chấp cả tính mạng của chính họ. Và Vĩnh Linh vẫn sống, sống dưới lòng đất. Vĩnh Linh đã trở thành mặt trận ở tuyến đầu chống Mỹ. Joris Ivens và Marceline đã thành công làm phim Vĩ tuyến 17 Chiến tranh nhân dân ở Vĩnh Linh.


	Abstract  

Vinh Linh 1967 …….

Vinh Linh’s landscape 50 years ago was captured by American Pilot. It was similar like the moon landscape, but was covered by bomb craters created by American bombs, and not by the volcano. The whole Vinh Linh was completely destroyed. No houses. No trees. But Vinh Linh still survived. Their lives went on underground.  Despite this atrocity Joris and Marceline came to Vinh Linh and succeed in making “The 17th Parallel, the People’s War”. 

	2. Bùi Đình Hạc


	Tiểu sử sơ lược:

- Được tặng danh hiệu  Nghệ sĩ Nhân dân (NSND)

- Sinh năm 1934, tốt nghiệp Trường Điện ảnh

quốc gia tại Hà Nội, Đại học Điện ảnh Liên Xô. 

- Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh. 
- Năm 1959, huy chương vàng về phim tài liệu tại 

Liên hoan phim quốc tế Moskva với bộ phim Nước

 về Bắc Hưng Hải Hải.
- Được nhận giải thưởng cho các phim tài liệu 

Nguyễn Văn Trỗi sống mãi, Sài Gòn tháng 5-1975

(1975), Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin (1979),

 Đường về Tổ quốc (1980), Hồ Chí Minh –

 Chân dung một con người (1990) 

(sử dụng phim của Nguyễn Thế Đoàn)

 và phim truyện Nguyễn Văn Trỗi (1966),

 Đường về quê mẹ (1971), Hoa thiên lý (1973)...

- Tham gia thực hiện bộ phim Vĩ Tuyến 17 - Chiến

 tranh nhân dân của đạo diễn Joris Ivens năm 1967.
- Năm 1998, thực hiện bộ phim Hà Nội 12 ngày

 đêm kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

 trên không, là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của

 Việt Nam sử dụng kĩ xảo và công nghệ hiện 

đại của nước ngoài. Bộ phim đã được cử đi tham

 dự các Liên hoan phim quốc tế tại Iran, Fuokoka (Nhật Bản), Cairo (Ai Cập) và Bình Nhưỡng

 (CHDCND Triều Tiên). 

- Năm 2007, được nhận giải thưởng Hồ Chí

 Minh


	Biography

- Is honoured  “People Artist”

- Born in 1934, 

- Graduated from Hanoi National University of Cinema and  from  University of Cinema of The Soviet Union.

- Former Director of Vietnam Cinema Department. 

- 1959, is awarded with Golden Medal  for the documentary “Water  Flows to  Bac Hung Hai”

- is awarded with different Prizes for documentaries (Nguyen Van Troi Forever!;  Saigon in May 1975; Nguyen Ai Quoc and Lenin (1979); Path to the  Fatherland (1980); Ho Chi Minh, a  Portrait (1990)–the film  used Nguyen The Doan’s film materials); 

- Produced some feature films: Nguyen Van Troi (1966); Path to the  Hometown (1971); Flower Thien Ly (1973),… 

-1967 joined the  film crew working with Joris Ivens for “the 17th Parallel, the People’s War”.
-1998 produced “Hanoi, 12 Days and Nighs” to celebrate the victory  of Hanoi-Dien Bien Phu in aerial battle 1972. This is the first time Vietnam used foreign  modern technology of filmming. The film was screened at several film festivals (Iran, Fuokoka-Japan; Cairo – Egype and in Pyong Yang -North Korea).

-2007, is awarded  Ho Chi Minh Prize.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

Ký ức làm phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” với nhà đạo diễn Joris Ivens

Tháng 2 năm 1967, đạo diễn Joris Ivens lại sang Việt Nam làm phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân”. Ông đã đề nghị được cộng tác với tôi – người đã đạo diễn bộ phim tài liệu Nước về Bắc Hưng Hải (Huy chương Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcova lần thứ Nhất năm 1959 do chính Joris Ivens là Chủ tịch Ban giám khảo trao tặng).

Thời điểm đó, các nhà làm phim nước ngoài đến Việt Nam làm phim thường chọn địa điểm quay phim là các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng. Joris Ivens chọn địa điểm quay phim tại Vĩnh Linh – một điểm nóng lúc bấy giờ để đi sâu vào miêu tả những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của những người nông dân bình thường ở nơi tuyến lửa.

Bộ phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” mang phong cách hiện thực lịch sử, những cảnh trong phim đều là những cảnh quay chân thực. Joris Ivens giao cho tôi quay những cảnh cuộc sống của những người nông dân chăm sóc các em nhỏ ở trong lòng địa đạo.

Năm 2018, kỷ niệm 50 năm bộ phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” lần đầu tiên được công chiếu tại Paris năm 1968, tôi xúc động nhớ lại những ký ức đi làm phim với nhà đạo diễn nổi tiếng thế giới Joris Ivens. Ông đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc đối với những người làm phim Việt Nam đã từng cộng tác với ông.


	Abstract  

Memory of filming “the 17th Parallel, the People’s War” with Joris Ivens

In February 1967 Joris Ivens returned to Vietnam to make “The 17th Parallel, the People’s War”.He proposed to collaborate with me. I was Film Director  of “Water Flows to Bac Hung Hai”. The film is awarded Gold Medal at the International Film Festival in Moscow by the Jury and  Ivens was Chairman. During the war, foreign filmmakers who came to Vietnam often choosed places in cities like Hanoi, Haiphong,.. Ivens opted for Vinh Linh, a fierce spot of fighting. He wanted to get real images of ordinary people and farmers’ lives  to describe their feelings and thoughts in the war zone. The film has a historical realism. I was assigned by Ivens to film farmers’ life with their children in tunnels. This year is the 50th anniversary of the Premiere of “The 17th Parallel, the People’s War” in Paris in 1968. Recalling these memories of working with the Dutch famous filmmaker Joris Ivens touched me so much. Ivens deeply impressed me and other Vietnamese filmmakers as well. 

	3. Nguyễn Thị Xuân Phượng
	

	Tiểu sử sơ lược:

 Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929 tại Huế. Gia nhập phong trào Việt Minh năm 16 tuổi và trở thành nhà cách mạng vô sản. Học ngành Dược, trở thành nhà hóa học, bác sĩ, nhà báo, nhà làm phim, nhà điều hành dịch vụ du lịch và Giám đốc phòng tranh  Lotus; là người vợ và mẹ của ba người con trai. 

Năm 1964, bà được đề nghị làm phiên dịch cho Joris Ivens trong thời gian quay phim ở Việt Nam (tiếng Pháp-Việt Nam), nhưng thực tế bà làm nhiều hơn thế. Lấy cảm hứng từ Ivens, bà trở thành một nhà làm phim. Sau khi nghỉ hưu, bà trở thành một trong những nhà điều hành phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục cho đến nay. Với phòng tranh Lotus, bà giới thiệu các họa sĩ Việt Nam ra khắp thế giới, đặc biệt là ở Pháp. Năm 2004, bà xuất bản cuốn tự truyện Áo dài: My War, My Country, My Vietnam. 

Năm 2011, Chính phủ Pháp đã trao tặng bà Huân chương Bắc đầu Bội tinh cho những đóng góp trên hành trình kết nối Văn hóa toàn cầu giữa Việt Nam và Pháp.  
	Biography
Ms. Xuan Phuong was born in Hue in 1929. She left home at the age of 16 joining the Vietminh and becoming a barefoot revolutionary in the jungle. She studied medicine and has been a chemist, physician,  later journalist, filmmaker, touring service operator, and art gallery owner/director as well as a wife and mother of three sons. In 1964 she was asked to assist Joris Ivens during the shooting of his films as his translator (French-VietNamese), but soon she did much more. Inspired by Ivens she became a filmmaker herself. After her retirement she opened one of the first private art galleries in Ho Chi Minh City of which she is the owner and manager active until today. With this Lotus Gallery she presents Vietnamese painters around the world, especially in France. In 2004 she published her autobiography Ao Dai: My War, My Country, My Vietnam. The French government awarded her in 2011 with the Legion d’honneur for her efforts improving the relationship between Vietnam and France through art and culture.

	Tóm tắt bài thuyết trình:
Chuyến đi làm phim ở Vĩnh Linh với Joris Ivens và Marceline

Một ngày tháng 2 năm 1967, sau buổi gặp đầu tiên với đạo diễn Joris Ivens và bà Marceline Loridan tại Phủ Chủ tịch, tôi và một số nhà làm phim của Việt Nam đã cùng họ bắt đầu hành trình làm bộ phim: "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân".

Chuyến làm phim ở Vĩnh Linh đã để lại trong tôi những ký ức không thể quên, và trong bài tham luận này tôi sẽ kể lại một số câu chuyện như: Hành trình đi Vĩnh Linh; Đêm đầu tiên dưới lòng đất Vĩnh Linh; Quay phim cột cờ ở Vĩnh Linh; Chuyện cháu bé chào đời hầm địa đạo; Chuyện cậu bé 9 tuổi cầm súng…

Với tôi chuyến đi làm phim tại Vĩnh Linh cùng với những con người đặc biệt như Joris và Marceline  và được sống, được tình thương mến đùm bọc hy sinh của các bạn trong đoàn, được tận mắt mình chứng kiến sự dũng cảm vô bờ, ý chí quyết tâm bảo vệ mảnh đất Vĩnh Linh, tuy đi có một đoạn đường nhưng tôi được học nhiều hơn là một sàng khôn. Tôi luôn nhớ da diết những ngày sống trong bom đạn Vĩnh Linh, có khi bị bom đạn dập vùi mà vẫn thanh thản đi vào giấc ngủ sâu trong địa đạo tối tăm ngột ngạt. Rồi tình nghĩa anh em gắn bó, thương yêu nhau, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhau của đoàn làm phim, của những người dân sống quanh tôi... 

Và chuyến đi này đã thay đổi cuộc đời tôi, sau vài tháng trăn trở, vào năm 1969, mặc dầu đã bước vào tuổi ba mươi bảy, đã có ba con, tôi quyết tâm từ giã cơ quan đầy đủ tiện nghi sang trọng để bắt đầu những bước chân chập chững bước vào nghề làm phim chiến trường.


	Abstract

The Journey to Vinh Linh with Joris Ivens and Marceline

One Day in February 1967 after the first meeting with Joris Ivens and Marceline at the President Palace, our journey for “the 17th Parallel. The People’s War” began. For me the Vinh Linh  Journey  with  its stories will remain forever. They all appear one by one  in my memory , roads and ferries under bomb attacks, first night in Vinh Linh’s tunnels, the flag pole at the divided line between North and South, a newborn in the tunnel, a nine years old boy holding a rifle,….I had the chance to join this  film trip with special people like Joris Ivens and Marceline, to share life with them and  colleagues, friends, other people   around me with love, tenderness, affection, solidarity,  brotherhood,  sacrifice protecting each other,  to witness the courage of Vinh Linh people in the struggle defending  their land. I am grateful for all and learned more than I wished. This journey has changed my life. After few months back  from the trip, I decided to leave behind the confort I enjoyed to become a filmmaker on the battle field. I was 37 and have 3 children. 

	4. Phạm Hồng Thăng
	

	Tiểu sử sơ lược:

- Đạo diễn phim

- Trưởng phòng Biên kịch – Hãng Phim Tài liệu & Khoa học TW

- Nhà báo
--------------------------------------------------  

Tóm tắt bào thuyết trình:

Lich Su va những đặc trưng của phim tài liệu Việt Nam từ 1954 đến nay,  triển vọng tương lai

Điện ảnh nước ngoài du nhập vào Việt Nam khá sớm, từ cuối thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 20, có một số nhà say mê phim ảnh đã cố gắng nhập thể loại nghệ thuật mới này vào Việt nam cho công chúng. Một số xưởng phim được hình thành như hãng Hương Ký. Tuy  Hãng này tồn tại không lâu, nhưng đây là bước khởi đầu cho điện ảnh Việt Nam. Sau khi tuyên bố độc lập năm 1945, Việt Nam phải bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chính trong giai đoạn này, Điện ảnh Cách mạng Việt Nam ra đời theo Sắc lệnh 147/SL do Chủ tịch Hồ Chín Minh ký ngày 15/3/1953, phản ánh những hình ảnh và cuộc sống của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cuộc đất tranh giải phóng đất nước. Thời kỳ này phim tài liệu mang nhiều tính chất phóng sự, ghi lại những gì đang diễn ra trong cuộc chiến, và tuyên truyền, phổ biến tư tương chiến đấu cho nhân dân. Giai đoạn 1965-1975 các phim tài liệu chủ yếu xây dựng lịch sử bằng những hình ảnh đã ghi chép được để cổ vũ cho cuộc chiến đấu chống Mỹ như Ngọn sóng đầu gió, Nước về Bắc Hưng Hải, Thành trì Vĩnh Linh, Đường dây lên Sông Đà. Sau 1975-1986, Việt Nam lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh mới là  Polpot ở biến giới với Campuchia (1975-1985) ở phía Nam và Trung Quốc ở phía Bắc (1979). Thời kỳ này Mỹ và phương Tây cấm vận, phong tỏa kinh tế. Đất nước bị rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng được đặt ra. Nhiều nhà làm phim tài liệu đã phản ánh những vấn đề này trong phim như Người tử tế. Một số bộ phim bị cấm chiếu và bị coi là vượt quá giới hạn. Những phim này sau thời kỳ Đổi mới (1986) đã được chiếu và nhận được sự đồng tình của công luận. Nhờ chính sách mở cửa từ năm 1986, các nhà làm phim tài liệu Việt Nam có nhiều cơ hội học hỏi và tiếp xúc quốc tế. Điều này đã giúp mở ra hướng đi mới cho các nhà làm phim tài liệu Việt Nam. Phim tài liệu Việt Nam thay đổi nhanh chóng cả về mặt kỹ thuật, nghệ thuật và nội dung. Một số phim giành được giải thưởng như Trở lại Ngư Thủy, Chị Năm khùng, Chốn quê, Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai. Chính sách mở cửa đã giúp thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có nhiều cơ hội đổi mới trong phong cách tiếp cận và dựng phim, đưa phim tài liệu Việt Nam lên một bước tiến mới.


	Biography

-Film Director

-Head of Film Script Department, National Documentary and Scientific film Studio, Hanoi

- Journalist

-----------------------------------------  

Abstract 

History of Vietnamese Documentary  from 1954 to Present, its  Characteristics  and  future perspectives 

Foreign Cinema was introduced to Vietnam late nineteenth century. At the beginning of the twentieth century, a number of people tried to bring this genre of art to  Vietnamese public. Some studios were founded. For instance Huong Ky Studo. Although Huong Ky Studio did not last long, it was considered as the first start of Vietnamese Cinema. Immediately after the declaration of Independence in 1945 from French colonization , Vietnam had to carry out  a resistance of 9 years against the   colonialists who wanted to regain its colony. This period of resistance was marked the beginning of the Revolutionary Documentary of Vietnam (1945-1953). On 15 March 1953, President Ho Chi Minh signed a Decree nr. 147/SL marking the  birth of Vietnam Revolutionary Documentary  (1954 - 1975). During this stage Vietnamese documentaries mainly reflected images of  life and struggle of the whole nation in the fight for liberation and independence. Documentary films provided reportages, real images of what was  happening and disseminated the Party’s Ideology to the people. From 1965-1975 documentaries focused on building images to praise the spirit for national unification in the fight  against  American aggression.  For instance, “On the Crest of the Waves, Facing the Storm”; “Water Flows to  Bac Hung Hai”; “The Citadel Vinh Linh”; “The Electric Line to the Song Da Construction Sites”, …

 The war ended in 1975.  In the period  1975-1986   Vietnam was again facing two wars, against Khmer Rouge in Cambodia  in the South border  and China in the North. At the same time Vietnam  heavily suffered the American and Western Embargo.  The country  economy was in crisis. Serious social issues were often in debate. Documentary filmmakers were  facing many problems, no fund, outdated equipment. They produced criticism films, for instance, “Report on Humaneness….. A number of films were banned . They were considered as above the limit. After the Reform “Doi Moi” starting in 1986, these films have been screened for public and received lots of support. Thanks to this Reform Policy, Vietnamese documentary filmmakers have opportunities to expand international relationships with  America, Canada, France,  China, …… which created a new direction development  for Vietnamese. A number of films developed during this period have got some successful achievements in  artistic and content quality at films festival at home and abroad like “Return to Ngu Thuy”; “Madame Nam Khung”;  “Hometown”; “The Violin Sound  in My Lai”,………The open door policy has helped  the new Vietnamese generation to possess  a new approach  and filming method and to develop the Vietnamese documentary to a higher level.

	5. Nguyễn Như Vũ

-----------------------------------------  

Tiểu sử sơ lược

- Được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

- Giám đốc Hãng phim Tài liệu & Khoa học TW

-1984, Tốt nghiệp khoa quay phim Trường Đại học Điện ảnh và truyền hình Postdam CHDC Đức. 

- 1998 - 2002, học đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

- Các giải thưởng cho quay phim xuất sắc tại các kì Liên hoan phim cho các phim


	------------------------------------   

Biography

- Is honoured  “People Artist”.

- Director of National Documentary and Scientific Film Studio, Hanoi.

- 1984 – Graduated from Cinematography   Department of  University of Cinema and Television of  Posterdam in East Germany.

- 1998-2002 : Studied  filming director at the Hanoi Academy of Theatre and Cinema.

- is awarded several times for best cinematography  at diferent film festivals.



	Tóm tắt  bài  thuyết trình:

Phuong phap quay phim canh tu phat trong Phim Vi Tuyen 17, chien Tranh Nhan Dan cua Ivens
Ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, đánh dấu sự ra đời của nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Những bộ phim đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam là phim tài liệu với những thước phim vô giá đã trở thành nhân chứng lịch sử về cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam ở giai đoạn ác liệt nhất, đạo diễn Joris Iven đã đến với Việt Nam. Bởi ông muốn được trực tiếp chứng kiến cuộc chiến tranh này và đưa đến cho thế giới thấy sự thật những gì đang diễn ra ở Việt Nam. 

Việc Joris Ivens đến Việt Nam và trực tiếp làm phim là sự kiện thu hút đặc biệt sự quan tâm của những người làm phim Việt Nam khi đó, bởi trong những năm tháng chiến tranh rất hiếm phóng viên hay các nhà làm phim phương Tây sang Việt Nam làm phim. Và phương pháp làm phim của đạo diễn Joris Ivens đã có ảnh hưởng lớn với những người làm phim Tài liệu Việt Nam. Cách tiếp cận nhân vật, cách bài trí cảnh quay, góc độ, ánh sáng trong quá trình làm phim của Joris Iven đã là những bài học bổ ích và để lại dấu ấn đậm nét trong nhiều tác phẩm phim tài liệu của Việt Nam. Nhiều phim trong số đó đã gặt hái được thành công vang dội tại các Liên hoan phim trong nước và thế giới.

Nhân kỷ niệm 50 năm công chiếu phim Vĩ tuyến 17- cuộc chiến tranh nhân dân là dịp để chúng ta một lần tri ân những đóng góp của Joris Ivens với điện ảnh Việt Nam và thế giới./.


	Abstract 

Ivens’ Filming  Method  of Spontaneous Scenes in The 17th Parallel, the People War.

On March 15, 1953, President Ho Chi Minh signed Decree No.147 / SL establishing the "Vietnam National Company of Cinema and  Photography", marking the birth of the revolutionary cinema of Vietnam. The first films were documentary films with priceless footage that have become historical witnesses of the heroic struggle of the Vietnamese nation.

When the struggle for national liberation and unification of the nation of Vietnam was in the most severe period,  Joris Iven came to Vietnam.  His visit  and  his filming method   impressed  Vietnamese filmmakers of the times,  because there was only few  Western reporters or  filmmakers in Vietnam during the war.. Joris Iven's filming  method  of close  subject,  scene and light  setup were  useful lessons  for  Vietnamese documentary makers. Some of them had  achievements  at domestic and international film festivals.

Celebrating the 50th anniversary of the Premiere of “ the  17th Parallel, the People's War” 1968-2018,  is an opportunity for us to express our gratitude  to Joris Ivens for his contribution to Vietnamese cinema and the world.



	6. NSND - Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Tóm tắt tiểu sử: 

- Sinh năm 1938 tại Huế. Thân phụ ông là Giáo sư – Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, mẹ là y tá. - Học tiếng Nga tại Nga trong 2 năm – dịch lời thoại các phim  Xô viết . 
- Năm 1965 bắt đầu làm phim tài liệu

- Năm 1978 chuyển sang làm phim truyện.  - Năm 1976 thực tập điện ảnh tại Bulgari 6 tháng, và năm 1986 thực tập tại Pháp.

 - Năm 1989 được bầu là Tổng thư ký (Chủ tịch) Hội Điện ảnh trong 2 nhiệm kỳ (1989- 2000 ).

- Là tác giả của nhiều bộ phim được Giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 1999 nhận giải Nikkei Asia Prize trong lĩnh vực văn hoá của báo Nihon Keizai Shimbun Nhật bản; năm 2005 được tặng Giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Gwangju (Hàn quốc). Năm 2008 bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10 sản xuất năm 1985 được đài truyền hình CNN của Mỹ bình chọn là một trong 18 phim Châu Á hay nhất mọi thời đại. Năm 2009 được tặng Giải Khán giả cuả LHP Fukuoka (Fukuoka Audience Award, Giải duy nhất của LHP ) cho bộ phim Đừng đốt. Năm 2010 được Academy of Sciences and Motion Pictures của Hoa Kỳ Vinh danh (Academy Salute) tại Holywood như đạo diễn có đóng góp xuất sắc cho điện ảnh VN. Năm 2013 ông nhận giải KIMDAEJUNG NOBELPEACE FILM AWARD (giải Điện ảnh Nobel Hòa Bình Kim Dae Jung) tại Hàn Quốc. Năm 2016 được vinh danh với Giải Kỳ Lân Vàng (Lycorn d’Or) tại Liên hoan phim Quốc tế Amiens (Pháp) cho toàn bộ sự nghiệp điện ảnh.

	Dang Nhat Minh, People’s Artist – Director 

Biography

- Born in 1938 in Hue. His father is Professor – Doctor Dang Van Ngu, his mother is a nurse

- Studied Russian in Soviet Union for 2 years – Translator for the Soviet  films for the Vietnamese
- 1965 begin to make documentary film

- 1978 begin to make feature film

- 1976 internship on cinema in Bulgari, 1986 in France

- 1989 elected the President of Vietnam Cinema Association (term 1989-2000)

- Author of many films awarded domestically and internationally: Prize Nikkei Asia Prize of Newspaper Nihon Keizai Shimbun in Japan (1999); Life Achievement Award at Gwangju International Film Festival, Korea (2005); the film When October comes elected to be one of Asian best eighteen films of all time by CNN (2008); to be awarded by  Academy of Sciences and Motion Pictures (USA) in 2010 for best contribution to Vietnamese cinema, KIMDAEJUNG NOBELPEACE FILM AWARD in Korea in 2013, prize Lycorn d’Or at Amiens (France) for whole cinema career.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

         CHẤT THƠ, CHẤT THÉP VÀ “ĐIỆN ẢNH TRỰC TIẾP” TRONG CÁC PHIM CỦA JORIS IVENS
 Lần đầu tiên tôi được gặp Joris Ivens vào vào tháng 7 năm 1959 khi ông làm Chủ tịch Ban Giám khảo phim tài liệu tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcơva lần thứ nhất. Bộ phim tài liệu Nước về Bắc Hưng Hải của đạo diễn Bùi Đình Hạc được trao giải nhất tại LHP này. Ngay sau đó, Joris Ivens đã nói về bộ phim của Việt Nam như sau: Sức lực con người, với những phương tiện thô sơ, với một nhiệt tình hăng say lao động chưa từng có, được phản ánh chân thực ở trong phim đã chinh phục Ban Giám khảo. Với những lý do đó, bộ phim xứng đáng đoạt giải Vàng (năm đó bộ phim tài liệu Những người chinh phục biển của đạo diễn Liên Xô Roman Các-men được giải Bạc).
      Năm 1965 tôi gặp ông lần thứ 2 khi Joris Ivens sang Việt Nam làm phim, lúc này tôi đang công tác tại Trường điện ảnh Việt Nam. Tôi được nhà trường phân công cùng một nhóm sinh viên làm một phim tài liệu dài 50 phút về các nhà địa chất đi lập bản đồ địa chất của Việt Nam. Phim làm xong đúng lúc Joris Ivens vừa từ Vĩnh Linh ra, nhà trường chiếu mời ông xem. Xem xong ông không có nhận xét gì ngoài những lời động viên những người làm phim trẻ. 

         Năm 1986 khi sang Pháp thực tập về điện ảnh tôi mới được xem những phim của Joris Ivens. Bộ phim đầu tiên của ông mà tôi được xem ở Paris là phim “Sông Seine gặp gỡ Paris.”. Chất thơ của bộ phim đã chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn tôi. Những câu thơ của thi sỹ Jacque Prevert được ngâm lên ở cuối phim đã làm tôi ấn tượng: 
               Đã từng có một mối tình
               Đã từng có những khổ đau
              Đã từng có những sự quên lãng 
              Đã từng có sông Seine 
              Đã từng có một cuộc đời…
           Il etait une fois l’amour/ Il eatie une fois le malheure/ Il etair une fois l’oublie/ Il etait une fois la Seine/ Il etait une fois la vie …
             Có thể nói đây là đỉnh cao của điện ảnh Thơ trong lĩnh vực phim tài liệu. Việc  kết hợp tài tình giữa thi ca, âm nhạc và hình ảnh như trong phim Sông Seine gặp Paris thì chỉ có Joris Ivens là người đi tiên phong. Nhưng càng tiếp cận với những phim khác của ông dần dân tôi nhận ra rằng trong con người Joris Iven không chỉ có chất Thơ. Trong ông còn có chất Thép của người chiến sỹ dấn thân vì những lý tưởng cao cả của mình. Tôi chưa được xem những bộ phim tài liệu của ông quay tại mặt trận Tây Ban Nha nhưng chỉ bằng vào những thước phim quay ở VN như: Vỹ tuyến 17 : Chiến tranh nhân dân, Bầu trời mặt đất hay Việt Nam xa xôi  ta cũng thấy được chất Thép trong những thước phim của ông. Tôi muốn nhấn mạnh đến phong cách làm phim của Joris Ivens . Đó là phong cách Cinema Direct  (quay trực tiếp, thu thanh trực tiếp tại hiện trường. Trước thời của Joris Ivens tại Nga còn có trường phái Con mắt điện ảnh (Cine- Eye hay còn goi là Cinema Verité) mà người khởi xướng là Dziga Vertov một nhà làm phim Xô Viết. Cùng thời với Joris Ivens còn có một trường phái làm phim tài liệu nữa ở Nga do nhà quay phim Liên Xô là Roman Karmen khởi xướng. Sinh thời tôi chắc cả 3 cây đại thụ này của điện ảnh tài liệu là những người bạn thân của nhau, kính trọng nhau. Nhưng quan điểm nghệ thuật họ không giống nhau. 
       
	Abstract

The Poetry, Steel and Cinema Direct in Ivens’ films

The first time I met Joris Ivens in July 1959 when he is the Jury’s chair for Documentaries at the Moscow International Film Festival. 
The film The Water Flows to  Bac Hung Hai made by Bui Dinh Hac won the first prize at this festival. Soon after, Joris Ivens talked about the film as follows: Human power, with rudimentary means, with a passionate labor enthusiasm unprecedented, is reflected in the film that conquer the jury. For that reason, the film deserves a gold medal (that year the film the Sea Conquerors by Roman  Karmen was awarded the Silver Medal).

      In 1965 I met him for the second time when Joris Ivens came to Vietnam to film, I was working at the Vietnam Film School. I was assigned by the school with a group of students to make a 50-minute documentary about geologists working on geological mapping of Vietnam. The film was finished at the right time Joris Ivens back from Vinh Linh, the school invited him to watch. After watching, he made no comment except for the encouragement to young filmmakers.

         In 1986, when I was in France to study cinema, I was able to watch the films of Joris Ivens. His first film I saw in Paris was "The Seine meets Paris." The poetry of the film occupied my whole soul. The verse of poet Jacque Prevert was soaked at the end of the film impressed me:

               There was a love affair

               There was suffering

              Partially forgotten

              There was once the Seine

              There was a life ...

           Il etait une fois l'amour / Il etait une fois le malheure / il etait  une fois l'oublie / Il etait une fois la Seine / Il etait une fois la vie ...

         This  is the pinnacle of poetry in the field of documentary. The combination of poetry, music and pictures as  in   The Seine meets  Paris, only Joris Ivens pioneered. I realized that there is not only poetry, but also the  iron  in Iven’s films. I have not seen his  Spanish Earth , but only his   footage about  Vietnam such as The 17 parallel, People's War ; Le Ciel,  La Terre ; Far from Vietnam  I can see the steel in his films. I want to emphasize the style of Joris Ivens. It's the Cinema Direct style ( direct filming , direct recording at the scene). Earlier in Joris Ivens’s time,   there was  in Russia  the style Cine-Eye or Cinema Verité initiated by Soviet filmmaker Dziga Vertov. At the same time with Joris Ivens, there was a style of documentary in Russia which was initiated by Roman Karmen, a Soviet filmmaker . I believe that they are close friends, have respect to each other, but their artistic views are not the same.

	
	


TÓM TẮT CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH (quốc tế)

(International Speakers)

	1. Andre Stufkens (Hà Lan), Cố vấn cao cấp Viện Joris Ivens châu Âu, Nguyên Viện trưởng Viện  Joris Ivens châu Âu



	Tiểu sử sơ lược: 

- Andre Stufkens làm Viện trưởng Viện Joris Ivens châu Âu ở Nijmegen, từ năm 1997 đến 2017. 

- Tốt nghiệp Viện Hàn lâm Nghệ thuật Tạo hình Arnhem (Hà Lan).

- Giảng viên nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, và là nhà nghiên cứu điện ảnh. 

- Là một nhà lưu trữ, ông đã thành công trong việc mở rộng bộ sưu tập về Joris Ivens, tạo ra nền tảng cơ sở dữ liệu cho việc tra cứu trên mạng về những tài liệu liên quan đến Joris Ivens. 

- Viện Joris Ivens châu Âu đã có nhiều sáng kiến và ủng hộ những hoạt động liên quan đến Joris Ivens tại 43 nước trong gần 20 năm qua.

- Ông cũng viết sách và báo về Joris Ivens gồm: Điện ảnh không biên giới (Cinema without Borders; Các phim của Joris Ivens (2002)  (The films of Joris Ivens - New York, 2002), Joris Ivens, nhà điện ảnh của thế giới (Joris Ivens The World’s cineast - sách được dịch sang tiếng Đức và tiếng Tiệp).

- Ông cũng tổ chức nhiều cuộc triển lãm trưng bày như Triển lãm tại Bảo tàng Valkhof năm 2000, triển lãm ở Mỹ và Canada năm 2002, phục chế 21 bộ phim của Joris Ivens dự tranh giải thưởng: Joris Ivens, nhà làm phim của thế giới cho bộ DVD (như giải thưởng bộ đĩa DVD hay nhất tại Triển lãm Cinema Ritrovato II năm 2009 tại Boglona)_.

- Đồng sáng lập Viện Maelwael Van Lymborch Foundation, quảng bá nghệ thuật của các họa sĩ thời trung cổ, những người tạo ra loại hình nghệ thuật Gothic quốc tế như quyển sách Sách thời gian (The Book of Hours), Thời gian quý báu của Công tước Berry  (Les Tres Riches Heures du duc de Berry). Cùng với Viện nghiên cứu Maelwael Van Lymborch, và Bảo tàng nổi tiếng Rijksmuseum ở Amsterdam, và trường Đại học Radboud University ở Nijmegen, ông đã khởi xướng và xuất bản loạt sách học thuật quốc tế về nghệ thuật và cuộc sống của các nghệ sĩ thời Trung cổ. Năm 2007, ông đăng những bài viết: Lịch sử Bảo tàng Điện ảnh Hà Lan (Bảo tàng EYE ngày nay tại Amsterdam), Lưu trữ phim quốc gia và Những người sáng lập Jan de Vaal.

- Hiện tại là Cố vấn cao cấp của Viện Joris Ivens châu Âu ở Nijmegen.

- Năm 2010 ông được nhận giải thưởng Hoàng gia Knight in the Order of Orange-Nassau và giải thưởng Văn hóa của Quỹ Hoàng tử Bernard.


	Biography

André Stufkens has been director of the European Foundation Joris Ivens in Nijmegen between 1997 and 2017. He studied at the Academy for Visual Arts in Arnhem and teached arts, photography, film and art history. As an archivist he succeeded in expanding the Joris Ivens collection with 200% and created a platform for on-line consultation of the Ivens-documents. The Foundation initiated and/or supported during the past twenty years activities in 43 countries. He published about Joris Ivens books, like: Passages (1999), Cinema without Borders. The films of Joris Ivens (New York 2002), Joris Ivens Worldcineast (translated in German, Czech), organized exhibitions, restored 21 of Ivens’ films for the award winning Joris Ivens, Filmmaker of the World DVD box (Il Cinema Ritrovato Best DVD Award 2009, Bologna). He is the co-founder, president and director of the Maelwael Van Lymborch Foundation, promoting the art of these world famous medieval artists, originating from Nijmegen, who created highlights of the International Gothic like the Book of Hours Les Très Riches Heures du duc de Berry (1411/12-1416). He initiated and produced an international scholarly series of books about their art and lives, the Maelwael Van Lymborch Studies, in conjunction with the Rijksmuseum (Amsterdam) and Radboud University (Nijmegen). In 2016 he published a history of the Netherlands Filmmuseum (EYE, Amsterdam), the national filmarchive and its founder Jan de Vaal. At the moment he is senior advisor of the European Foundation Joris Ivens in Nijmegen. In 2010 he was awarded with the royal medal Knight in the Order of Orange-Nassau and received the Culture Prize of the Prince Bernhard Fund in the Province of Guelders.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

Joris Ivens - Chính trị và Nghệ thuật

Sự nghiệp điện ảnh của Joris Ivens rất độc đáo và đặc biệt, phản ánh một thế kỷ 20 khác biệt, kỷ nguyên về các cuộc chiến tranh tư tưởng, kết nối các nước lại với nhau, các nền văn hóa với nhau. Ivens là một trong những người du mục thế giới,  vượt qua biên giới về địa lý, chính trị, văn hóa. Ông là người sáng tạo ra tính hiện đại trong nghệ thuật và văn hóa. Khi xem các tác phẩm của ông, các học giả thường trình bày một cách cực đoan như là sự đối lập không thể vượt qua. Chẳng hạn phim tài liệu với phim hư cấu, thơ ca và chính trị, tuyên truyền với nghệ thuật, cấp tiến với lương tri phim tài liệu, hay cộng sản và tư bản. Ngay bản thân Joris Ivens đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ cách phân tích như vậy, và tuyên bố là không có sự khác biệt gì giữa Ivens và thơ ca, giữa nhà làm phim Ivens hay là nhà hoạt động tích cực Ivens. Khoảng 80 bộ phim của ông cho thấy tính nhất quán mạnh mẽ, liên quan đến sự đa dạng về  thể loại, truyền pháp, chủ đề, đối tượng và công nghệ laà phim. Theo quan điểm này thì chính trị và nghệ thuật liên quan chặt chẽ với nhau. Vậy nghệ thuật đóng vai trò gì trong các phim của Joris Ivens và nghệ thuật liên quan thế nào đến chính trị? Và những điểm tương đồng nào có thể nhìn thấy được trong các phim của Joris Ivens và trong các tác phẩm nghệ thuật của Hà Lan, đất nước có nhiều tên tuổi quen thuộc như Van Lymborch Brothers, Breughel, Vermeer, Rembrandt, Van Gogh va Mondriaan?


	Abstract

Joris Ivens,  Politics & Art (especially in the light of Dutch Art)

The film oeuvre of Joris Ivens with some eighty films between 1912 and 1988 is extreme and unique, reflecting an extreme 20th century, the age of ideological wars, connecting countries, cultures and migrants with each other on a global scale. Ivens is one of the global nomads, crossing geographical, political and cultural borders, who created modernity in art & culture. In the reception of his work scholars often present the extremities of his oeuvre as seemingly insurmountable oppositions. For instance: documentary film versus fiction, poetry versus politics, propaganda versus art, avant-garde versus committed documentary or communist versus capitalist. Joris Ivens himself more then once opposed strongly to this analysis and declared that there is no difference between Ivens the poet, Ivens the political filmmaker or Ivens the activist. In fact his entire body of work show an extraordinary strong organic consistency from the very beginning until the end, relating a rich variety of completely different film styles, modes, themes, subjects and film technologies with each other. According to this concept politics and art are intense connected. Which role did art play in Ivens’ films and how is art connected to politics? And what similarities can be seen between Ivens’ films and Dutch art, this world famous tradition in the visual arts with familiar names as the Van Lymborch brothers, Breughel, Vermeer, Rembrandt, Van Gogh and Mondriaan?



	2. Thomas Waugh (Canada), Đại học Concordia, Montreal, Quebec Canada



	Tiểu sử sơ lược:

Thomas Waugh là Giáo sư Danh sự nổi tiếng của Trường Điện ảnh & Nghiên cứu Liên ngành về Tình dục học, thuộc trường Đại học Concordia, Montreal, Quebec, Canada. 

- Luận án Tiến sĩ của ông năm 1981 ở trường Đại học Columbia, New York nói về Joris Ivens và sự phát triển cơ bản của phim tài liệu. Trước đó, ông cũng đã tập trung nghiên cứu nhiều tác phẩm của Joris Ivens, mặc dù chỉ là phim cho đến năm 1945. Ông cũng nghiên cứu về vai trò của điện ảnh phục vụ chính trị. Các bài viết nghiên cứu đăng báo và bài giảng của ông về phim tài liệu có liên quan đến những chủ đề khác nhau tại các tổ chức khác nhau: Điện ảnh trực diện, Quebec; Ủy ban Điện Canada, Các hoạt động độc lập của Ấn Độ và Tâm huyết Điện ảnh.

- Ông quan tâm đến các chủ đề về tình dục bao gồm: các nghiên cứu về những phim ảnh người đồng tính, chủ nghĩa đồng tính trong trong tin đại chúng, và cả về nhiếp ảnh và nghệ thuật điêu họa Quebec Canada, nghiên cứu về HIV?AIDS. Sách của ông gồm nhiều thể loại: Hãy cho chúng tôi thấy cuộc sống (Show us Life) nói về câu chuyện về vẻ đẹp của những tâm huyết đối với phim tài liệu (1984), Thách thức để thay đổi (Challenge for change) nói về phim tài liệu cấp tiến của Ủy ban Điện ảnh Canada (ông viết cùng Michael Baker va Ezra Winton, 2010); Những mối nguy hiểm trong giáo dục (The Perils of Pedagogy) nói về các công việc của John Greyson (viết cùng Brenda Longfellow và Scott Mackenzie, năm 2013); Tôi thú nhận (I confess) nói về vấn đề tự hoàn thiện bản thân trong cuộc cách mạng tình dục lần thứ 3 (ông viết cùng Brando Arroyo năm 2017).

- Ngoài ra ông còn có nhiều bài viết cho bộ sưu tập Máy hoa quả (năm 2017) với bài viết Twenty Years of Writings on Queer Cinema (2000), và bộ sưu tập Quyền từ chối với bài viết Nhìn lại phim tài liệu, năm 2011  (The Right to Play Oneself: Looking back on Documentary – 2011). Những bài viết chuyên đề  Khó có thể tưởng tượng (Hard to Imagine) nói về chủ nghĩa lãng mạn đồng tính trong phim; 

- Ông là đồng biên tập với Mathew Hays trong xê ri Phim Kinh điển kỳ lạ
- Là người sáng lập Cộng đồng Concordia về HIV/AIDS (1993-2017)

- Tuyển tập Lương tri Điện ảnh (The Conscience of Cinema) nói về các tác phẩm của Joris Ivens từ 1912-1989, xuất bản năm 2006 được trao Giải thưởng sách Katherine Singer Kovacs vì những nghiên cứu xuất sắc về Điện ảnh và Báo chí trong cuộc họp hàng năm của Hội Nghiên cứu Điện ảnh và Báo chí ở Chicago, tháng 3/2017.


	Biography
 Thomas Waugh is a Distinguished Professor Emeritus, School of Cinema and Interdisciplinary Studies in Sexuality, Concordia University, Montreal, Quebec Canada. His PhD dissertation from 1981 (Columbia University, New York), entitled ‘Joris Ivens and the Evolution of the Radical Documentary’, already focussed on Ivens’ film oeuvre – although only his films until 1945 – and the role of political committed cinema. His research publications and teaching on documentary have also touched on Quebec direct cinema, the National Film Board of Canada, independent work from India, and committed cinema. 

His interests in sexual representation span queer film and video, pornography and homoeroticism in moving image media as well as photography and graphic art, Canadian and Quebec cinema, and HIV/AIDS. Waugh's books include the anthologies, Show Us Life: Towards a History and Aesthetics of the Committed Documentary (1984), Challenge for Change: Activist Documentary at the National Film Board of Canada (with Michael Baker and Ezra Winton, 2010), The Perils of Pedagogy: The Works of John Greyson (with Brenda Longfellow and Scott MacKenzie, 2013), and I Confess: Constructing the Self in the Third Sexual Revolution (with Brandon Arroyo, forthcoming 2017);

- The collections The Fruit Machine: Twenty Years of Writings on Queer Cinema (2000) and The Right to Play Oneself: Looking back on Documentary Film (2011); the monographs Hard to Imagine: Gay Male Eroticism in Photography and Film from their Beginnings to Stonewall (1996), The Romance of Transgression in Canada: Sexualities, Nations, Moving Images (2006), Montreal Main (2010), and the edited art books Outlines:Underground Gay Graphics From Before Stonewall (2002), Lust Unearthed: Vintage Gay Graphics from the Dubek Collection (with Willie Walker, 2004), Gay Art: A Historic Collection (scholarly edition, with Felix Lance Falkon, 2006), and Comin' At Ya! The Homoerotic 3-D Photographs of Denny Denfield (with David L. Chapman, 2007). Waugh’s current research interests are an interdisciplinary approach to confessionality. He is also co-editor with Matthew Hays of the series of 19 monographs Queer Film Classics (Arsenal Pulp Press, Vancouver).

 He was the founder of the Concordia Community Lecture Series on HIV/AIDS 1993-2017, and of the Queer Media Database Canada-Quebec, 2006-.

His The Conscience of Cinema: The Works of Joris Ivens 1912-1989 (2016) was awarded with the Katherine Singer Kovács Book Award for outstanding scholarship in cinema and media studies on March 28th, during the 2017 annual meeting of The Society for Cinema and Media Studies (SCMS) in Chicago. 

	Tóm tắt bài thuyết trình:

Thể loại, tính chất và Công nghệ: Đông Dương từ năm 1965 đến 1970 trong bối cảnh sự nghiệp của Joris Ivens

Năm (05) bộ phim về Đông Dương từ năm 1965 đến 1970 của Joris Ivens và Marceline tạo nên một giai đoạn duy nhất trong cuộc đời làm phim tài liệu đầy sáng tạo qua gần 80 bộ phim của họ: Bầu trời, Mặt đất (1966); Việt Nam xa xôi (1967), Vĩ tuyến 17 (1968), Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch (1969) và Nhân dân và những khẩu súng trường (1970). Mặc dù Joris Ivens và Marceline Loridan chỉ làm 5 bộ phim về Đông Dương, nhưng những phim này cũng đã thể hiện được các chủ đề liên tiếp mang tính nghệ thuật, chính trị, và xu thế, đóng góp đặc biệt cho điện ảnh thế giới. Trong phần tóm tắt này, tôi chỉ muốn tìm lại những nét chung trong những bộ phim này có liên quan đến những phần mục khác trong cuộc đời của Joris Ivens, nhấn mạnh các chủ đề nói về đặc điểm và các cấu trúc xung quanh những đặc điểm mà Ivens đã phát hiện ở Việt Nam, đưa ra ánh sáng, làm thay đổi cách nhìn ở châu Âu và thế giới những năm

 1960. Mặc dù 3 trong số những phim này bị bỏ rơi và ít được biết đến, nhưng cùng với hai bộ phim khác làm cho chúng ta có cơ hội nhìn lại lịch sử, xem xét lại một bằng chứng và sự hợp tác trong nghệ thuật rất đáng chú ý.


	 Abstract 

 Genre, Gender and Technology: the Indochina chapter (1965-1970) in the context of the Ivens oeuvre

Joris Ivens’ and Marceline Loridan’s five Indochina films (1965-1970) constitute a unique episode in a prolific career of documentary production spanning almost 80 years: Le Ciel, la terre [The Threatening Sky /the sky, the earth], 1966; Loin du Vietnam [Far From Vietnam], 1967; Le 17me Parallèle [The 17th Parallel], 1968; Le peuple et ses fusils [The People and their Guns], 1970; and Rencontre avec le président Ho Chi Minh [Meeting with President Ho Chi Minh], 1970. But these films also embody much continuity, of course, with the artistic and political themes and tendencies of an exceptional contribution to world cinema. In this brief overview, I would like to trace certain generic continuities in these works in relation to other chapters in Ivens’ career, accent emerging themes and structures around gender that he discovered and reinforced in Vietnam, and cast light on the shifting technological and political landscape of the 1960s in Europe and around the world. Although three of these films suffer from neglect and almost total inaccessibility, together the five works offer an opportunity to historicize and revisit a remarkable artistic testimony and collaboration.



	3. Ad Spijkers (Hà Lan) – Cựu chuyên gia Tổ chức Nông nghiệp LHQ (FAO) tại Việt Nam, Tư vấn viên Ủy ban Y tế Hà Lan -Việt Nam và Viện Joris Ivens châu Âu



	Tiểu sử sơ lược:  
 Adrianus (Ad) Spijkers từng làm việc cho Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp quốc FAO ở nhiều nước châu Á và châu Phi, trong đó có Việt Nam. Ông được nhận giải thưởng của F.A.O B.R.Sen Award năm 2010 vì những đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp ở nhiều nước. Trước khi làm việc với FAO, ông công tác tại trường Đại học Nijmegen, Hà Lan, sau đó làm việc cho Ủy ban Hợp tác quốc tế của NUFFIC ở Den Hagg, Hà Lan. Ông cũng từng làm việc với nông dân Bồ Đào Nha đầu những năm 1970. Cuối những năm 1960 và những năm 1970, ông tổ chức và điều phối nhiều phong trào hoạt động ủng hộ Việt nam và chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam tại Hà Lan. Các phong trào này hoạt động chủ yếu ở Nijmegen, nơi sinh của Joris Ivens. Nhiều tri thức, đặc biệt là những người hoạt động trong ngành Y đã tham gia vào việc thành lập những tổ chức giúp đỡ nhân đạo cho Việt Nam, như việc xây dựng một bệnh viện lắp ghép để chuyển đến miền Trung Việt Nam. 10 năm sau chiến tranh, ông tích cực tham gia vào việc tổ chức và thành lập những dự án hợp tác Hà Lan - Việt Nam. Nhiều kỹ sư, bác sĩ, các nhà khoa học Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghệ, nông nghiệp và thủy lợi đã được đào tạo và tốt nghiệp ở Hà Lan thông qua các dự án hợp tác này. Khi làm việc cho Liên hiệp quốc, ông cũng đã đạt nhiều thành công trong những dự án như: mở rộng các chương trình, dự án nông nghiệp ở Việt Nam, khởi xướng các phương pháp tự nhiên chống sâu bệnh ở Trung Quốc, chống khai thác rừng bất hợp pháp ở Campuchia, tổ chức chuyển chở giúp đỡ nhân đạo đến các vùng chiến sự ở Công Gô. Sau khi khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động thúc đẩy phát triển an ninh lương thực một cách bền vững, quản lý tốt nguồn tài nguyên, và phát triển xã hội. Ông tham gia vào kế hoạch sông Mekong, với sự hỗ trợ của Hà Lan. Ông tốt nghiệp bằng Thạc sĩ nghiên cứu về Phát triển Nông nghiệp nông thôn. Hiện nay ông làm tư vấn cho Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam và Viện Joris Ivens châu Âu.


	Biography
 Adrianus (Ad) Spijkers' career, dedicated to the farmers of Asia and Africa, spans over more than three decades. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) recognized his services by according the prestigiousB. R. Sen Award (2010), for his leadership in innovative interventions towards comprehensive food security. He worked in Vietnam, China, Cambodia, DR Congo, Bangladesh, Ghana, Zambia, Sudan and the United Arab Emirates. 

Before joining FAO, he worked for the University of Nijmegen and NUFFIC (Netherlands University Foundation for International Cooperation) in the Hague during 1970’s, especially covering Vietnam, Cambodia and Mozambique. Early in his career, he worked in the field in Portugal.

In the late ‘60’s & ‘70’s  he coordinated several solidarity movements against the Vietnam war in the Netherlands. These were based in Nijmegen, (the hometown of Joris Ivens). The intellectual class were joining the need for the establishment of humanitarian organizations to help Vietnam. He assisted in the building of a large pre-fabricated hospital in the Centre of Vietnam. In the first decade after the war, the universities in the Netherlands set up programmes and provided scholarships for Vietnamese: hundreds of scientists and engineers working in the fields of health, pharmacy, technology, agriculture and irrigation were trained in the Netherlands through several large universities’ projects.

His achievements in the UN include, among others, the expansion of FAO country programmes in challenging situations like those in Vietnam (covering 40% of UNDP's then annual country budget), China (promoting innovative pest control methods), Cambodia (fighting against illegal logging) and DR Congo (persuading FAO’s ‘peace boats’ to carry humanitarian assistance and food to and from conflict zones).

Since his retirement from FAO/UN he continued his activities for several countries. He champions the principles of inclusive dialogue, people’s participation and building multidisciplinary teams for novel interventions towards sustainable food security, natural resources management and inclusive social development. He assisted in the development of the Mekong Delta Plan in Vietnam, together with the Netherlands Cooperation. He did his M.A in Development Studies, Agriculture and Rural Development from the Institute of Social Studies (ISS), The Hague. As a retiree consultant Ad Spijkers is based in Nijmegen, the Netherlands and Hanoi, Vietnam. He is an advisor for the Medical Committee the Netherlands Vietnam and the European Foundation Joris Ivens.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

Phim Joris Ivens,  phong trào chiến tranh ở Việt Nam trong những năm 1960-1970 , Tu Phong trao Doan ket chuyen sang quan he kinh te.
Sau Thế chiến II, các đồng minh là Mỹ và Liên Xô lại trở thành những đối thủ cạnh tranh nhau trên vũ đài quốc tế. Kết quả là, cuộc Chiến tranh Lạnh bắt đầu. Với việc Mỹ tham chiến ngày càng sâu, trực tiếp về quân sự ở Việt Nam trong những năm 60 đã làm cho Việt Nam trở thành một chiến trường ngày càng khốc liệt. Để hiểu được sự thật về cuộc chiến tranh này, các phong trào cánh tả ở Tây Âu cố gắng đưa ra những câu trả lời. Joris Ivens và Marceline Loridan là một trong số những người này, đã bất chấp nguy hiểm của cuộc chiến, họ đã đến Việt Nam, đến tận vùng chiến tuyến ở Vĩnh Linh. Họ đã quay những cảnh cuộc sống hàng ngày của người dân thường chống lại sự khốc liệt của bom đạn Mỹ. Phim được công chiếu ở Paris. Tiếp theo, Joris Ivens cùng hợp tác với 5 nhà làm phim quốc tế khác làm bộ phim Việt Nam xa xôi, thể hiện sự trăn trở của thế giới phương Tây về sự thật cuộc chiến tranh này. Nhà triết học người Anh Bernard Russell đã triệu tập một tòa án năm 1967 ở Stockholm để điều tra và đánh giá chính sách đối ngoại và sự tham chiến quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Những thước quay của Joris Ivens và Marceline ở Việt Nam đã được chiếu ở Tòa án này. Joris Ivens ủng hộ một nhóm “làm phim cho Việt Nam” để quyên tiền mua những thiết bị quay phim gửi cho các nhà làm phim Việt Nam, như máy quay 8mm và 16mm. Ở Tây Đức cũng diễn ra nhiều phong trào ủng hộ các nhà làm phim Việt Nam. Jane Fonda, diễn viên người Mỹ được mời đến Hà Lan tham gia vào một số cuộc thuyết trình ủng hộ Việt Nam. Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam thành lập năm 1968 cung cấp thuốc men và dụng cụ y tê cho miền Bắc Việt Nam và một số vùng giải phóng ở miền Nam VN. Hơn 600 cán bộ y tế Hà Lan đã tham gia ủng hộ Ủy ban này. Nhiều thành phố ở Hà Lan như Amsterdam, Utrecht, Leiden, Nijmegen đã diễn ra nhiều hoạt động đoàn kết với Việt Nam. Nijmegen, quê hương của Joris Ivens đóng vai trò chủ yếu trong các phong trào đoàn kết này. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam không thể không nhắc tới đóng góp của các phong trào đoàn kết này.


	Abstract
 Solidarity Films of Joris Ivens and Antiwar Movement in 1960’s and 1970’s; From Solidarity to Economic Ties.  

After World War II the former allies, the United States of America and the Soviet Union, became rivals for world domination. This led to the cold war. With the direct USA military involvement in Vietnam in the 1960´s, the country became a battle field of atrocities. To understand the truth of this war a movement in the West tried to bring the answers. Despite the danger to life, Joris Ivens and Marceline Jordan went to the frontlines in Vietnam. They filmed the daily reality of the struggle of the Vietnamese people to show this in the West. Their conscious work produced results. The film "Far from Vietnam" is showing the fight for justice and expressing the solidarity with the Vietnamese. The British philosopher Bernard Russell convened in 1967 the Stockholm Tribunal. The Tribunal investigated and evaluated American foreign policy and military intervention in Vietnam. Film footage of Joris Ivens and Marceline were shown during this Tribunal. Joris Ivens supported the Dutch working group ‘Film for Vietnam’ and film equipment like Super 8 and 16 mm recording, projection were shipped to Vietnam. In the Federal Republic of (West) Germany there was also an active movement supporting Vietnamese cineastes. Jane Fonda, was invited to the Netherlands for several Vietnam manifestations. The Medical Committee Netherlands Vietnam was founded in 1968 to provide medical assistance to North Vietnam and the liberated areas in the South - 600 medical doctors, dentists and pharmacists supported the committee. Nijmegen, Joris Ivens´ city of origin, was an important focal point of the Vietnam movement. The victory of the Vietnamese people cannot fail to mention the international support and solidarity towards Vietnam during this war.



	4. Ariel Heryanto (Autralia/Indonesia), Đại học Monash, Melbourne, Australia


	Tiểu sử sơ lược: 

Ariel Heryanto là Giáo sư nghiên cứu về Indonesia; và là Giám đốc Trung tâm Đối thoại Indonesia Monash Herb Feith. Ông còn là nhà nhân chủng học liên kết của Trường Khoa học Xã hội. Sự cống hiến lâu dài của Ariel đối với cộng đồng học giả quốc tế được chia thành 3 thời kỳ liên quan đến (1) Chính trị Danh tính hàng ngày; (2) Hợp tác xuyên biên giới để xây dựng nghiên cứu Á Châu sau chiến tranh lạnh; (3) Tìm kiếm đối thoại sáng tạo giữa lĩnh vực nghiên cứu với “những nhân văn mới”, đặc biệt là nghiên cứu văn hóa, thông tin đại chúng và thời kỳ sau thuộc địa. Ông rất am hiểu Indonesia và muốn nghiên cứu so sánh với các nước ở Châu Á và ngoài Châu Á. Năm 2016, ông được mời làm nghiên cứu và giảng dạy khoảng nửa năm tại KITLV, một Viện nghiên cứu vùng Caribbean và Châu Á của Hà Lan. Ông được mời nói về sự giải phóng thuộc địa ở Indonesia, mối quan hệ với Australia, và nói về bộ phim đầu tiên chống thuộc địa của Joris Ivens, phim “Tiếng gọi Indonesia”. Bài giảng của ông về bộ phim đưa lại chủ đề “Giải phóng thuộc địa đang diễn ra ở Indonesia: Phái tả và Tiếng gọi Indonesia”. Mùa hè năm 2017, ông giảng bài này ở Jakarta, và trong vòng hai tuần có tới 81 nghìn người xem trên Youtube. 

Ông là tác giả của các bài viết Danh tính và Niềm vui; Tính chính trị trong văn hóa màn ảnhIndonesia, Khủng bố nhà nước và danh tính chính trị ở Indonesia; London và New York Routledge (2017), Routledge (2008); Nghiên cứu gần đây của ông là chủ đề: Indonesia sau thời kỳ thuộc địa. Các bài viết của ông bằng tiếng Anh và Indonesia có thể xem trên trang  http://srielheryanto.wordpress.com

Ariel sinh ra và lớn lên ở Indonesia. Ông tốt nghiệp với hai bằng đại học đầu tiên ở trường Đại học Kristen  Satya Wacana ở Indonesia, sau đó bằng thạc sĩ Nghệ thuật nghiên cứu Châu Á của trường Đại học Michigan, Ann Arbor ở Mỹ. Tiếp theo ông tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về Nhân chủng học ở trường Đại học Monash. Trước khi làm việc ở Monash năm 2017, ông là thành viên khoa giảng dạy của trường Đại học Quốc gia Singapore (1996 – 1999), trường đại học Melbourne (2000-2008), và trường Đại học Quốc gia Úc (2009-2017).

 


	Biography
Ariel Heryanto is Herb Feith Professor for the Study of Indonesia, and Director of Monash Herb Feith Indonesian Engagement Centre. He is also affiliated Anthropology at the School of Social Sciences. Ariel’s long-standing contribution to the international scholarly community has been distributed in three broad and related areas: (i) the everyday politics of identity; (ii) trans-regional collaborations for building a post-Cold War Asian studies; and (iii) a search for innovative dialogues between area studies and the “new humanities”, particularly cultural studies, media studies, and postcolonial studies. While Indonesia is the country he knows best, he is keen on comparative studies across Asia and beyond. In 2016 he was invited to study and teach for half a year at the KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies about decolonisation in Indonesia and its relationship with Australia and Joris Ivens first anti-colonial film Indonesia Calling. It resulted in the lecture ‘Decolonializing Indonesia: The Left and Indonesia Calling’. In the summer of 2017 he lectured about the same subject in Jakarta. Video recording of his lecture on YouTube has attracted more than 81,000 views..

He is the author of Identity and Pleasure; the politics of Indonesian screen culture, Singapore: NUS Press (2014); State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging, London: Routledge (2007), editor of Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics, London & New York: Routledge (2008). His current research investigates Indonesia’s postcoloniality. Hundreds of his published writings, in English and Indonesian, are available for download at https://arielheryanto.wordpress.com/

	Tóm tắt bài thuyết trình:

Phim Tiếng gọi Indonesia và Công cuộc Giải Phóng Thuộc địa chưa hoàn thành. 

Indonesia là thuộc địa lớn nhất của Châu Âu tuyên bố độc lập năm 1945, ngay sau khi kết thúc cuộc Đại chiến thế giới thứ 2. Trong những năm tiếp sau đó, nước tự tuyên bố độc lập này phải đối mặt với sự xâm lược từ ông chủ thuộc địa cũ của mình là Hà Lan. Indonesia đã chống trả được cuộc tấn công này và giành lại chủ quyền năm 1949, nhờ có sự ủng hộ và đoàn kết của nhiều chính phủ và các tổ chức không chính phủ ở nhiều nước. Một trong những hình mẫu đầu tiên của sự ủng hộ này là những cố gắng hợp tác của nhiều thủy thủ đa quốc gia làm việc ở Australia. Và chính Joris Ivens với đội ngũ làm phim do ông lãnh đạo đã sản xuất ra bộ phim “Tiếng gọi Indonesia”, năm 1946. Tuy nhiên, công cuộc  giải phóng thuộc địa năm 1949 ở Indonesia vẫn chưa được hoàn tất. Trên thực tế, cuộc sống đương thời của dân chúng vẫn bị kìm kẹp bởi ý thức hệ nhà nước bán thuộc địa. Trong quá trình theo đuổi một nhà nước Indonesia chính thống qua nhiều thập kỷ, Indonesia đã từ chối quyền công dân của những người được coi không phải là người Indonesia chính thống. Chìa khóa của sự không công nhận kéo dài, đề cao chủ nghĩa quốc gia này là sự không công nhận tính đoàn kết xuyên quốc gia đã giúp đưa lại nền độc lập cho Indonesia. Chính vì những lý do này, chúng ta xem lại bối cảnh rộng lớn hơn của bộ phim “Tiếng gọi Indonesia” để có được một giá trị chính trị lớn hơn, nhìn lại nước Indonesia ngày nay để tạo ra hình ảnh một nước Indonesia tốt hơn trong tương lai.


	Abstract 

Indonesia Calling and Unfinished Decolonisation

Indonesia is the world’s first colony of Europe to declare its independence in 1945, soon after the end of World War II. In the years that followed, this self-proclaimed independence was met with military aggression from its former colonial power, The Netherlands. Indonesia survived the attack, and it gained full sovereignty in 1949, thanks to the trans-national support and solidarity from many governments and non-government groups. One of the earliest and critical forms of support was the collaborative efforts of multi-national maritime workers in Australia and Joris Ivens-led team who produced a documentary film, Indonesia Calling (1946).

However, Indonesia’s decolonisation did not complete in 1949. In fact, contemporary public life in Indonesia appears to be stuck in a semi-colonial state of mind. In the pursuit of an ‘authentically Indonesian’ nation-state, for decades Indonesians have denied the civil rights of fellow citizens for allegedly being less authentically Indonesian. A key to the longstanding efficacy of such exclusionary ethno-nationalism is the failure to recognise the trans-national solidarity that helped give birth to independent Indonesia. For these reasons, revisiting the broader context of Ivens’s Indonesia Calling has the great political value in looking at Indonesia today, and imagining a better Indonesia in the future.



	5. John Hughes (Australia), Đại học Melbourne, Đại học RMIT


	Tiểu sử sơ lược:

John Hughes là nhà làm phim tài liệu người Úc, có nhiều dự án phim truyền hình, nghệ thuật thực hành, truyền thông, xây dựng các phòng tranh và làm phim. Các dự án phim của ông khai thác các chủ đề phim Úc, Quyền bản địa, Chính trị và Văn hóa năng động và Lịch sử. 

Hughes từng là Biên tập Ủy thác làm phim độc lập với SBS từ 1999 đến 2001. Ông cũng trong ban giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế (IDFA 2001, Pacific Meridian ở Nga năm 2014, FIFO Tahiti năm 2011) và giảng dạy ở khoa Nghệ thuật Tạo hình trường Đại học Monash, Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Âm nhạc Victoria, Đại học Melbourne, Đại học RMIT và ở nhiều nơi khác. Phim tài liệu thực hành của ông được nhận một số giải thưởng như: The Stanley Hawes Award (2006), Joan Long Award về thành công trong lịch sử phim ảnh (2006); giải NSW Premier’s History Prize (2007) về nghe nhìn; Giải Phim tài liệu nổi bật (2006); Giải Phim tài liệu truyền hình hay nhất của nhà văn Úc (2010). Ông còn là một nhà sản xuất phim, viết kịch bản, đạo diễn có trụ sở ở Melbourne. Bộ phim của ông về Joris Ivens ở Úc (dài 90 phút, 2009) được ra mắt tại IDFA, Amsterdam, và được chiếu trên kênh truyền hình ABC năm 2009. Đây là lần thứ 3 trong bộ ba tác phẩm phản ánh nền điện ảnh cánh tả ở Úc:

1) Film – Work (45 phút, 1981) nói về Liên đoàn Điện ảnh Công nhân Waterside (1954, 1958);

2) Dự án lưu trữ (98 phút, 2006) nói về phim hiện thực trong những năm đầu sau chiến tranh ở Melbourne.

3) Các tác phẩm khác mới đây của ông gồm: Yêu và Giận dữ; Judith Wright và “Nugget” Coombs (28 phút, 2013).

Những ấn phẩm mới đây của ông gồm: Dự án lưu trữ, nói về về chiến tranh lạnh ở Úc (ATOM 2013), các bài tiểu luận cho các phần mục của sách cùng nhiều bài khác đã được đăng trên các tạp chí Arena

Những nghiên cứu Điện ảnh Australia, Cảm giác Điện ảnh, Người tay trái (Southpaw), và Những nghiên cứu về phim tài liệu.

Năm 2016, ông được bầu là hội viên của Viện Hàn lâm Nhân văn Úc. Hiện nay ông là Giáo sư trợ giảng của các trường như Truyền thông và Thông tin, Đại học thiết kế bối cảnh xã hội, Đại học RMIT, và là hội viên danh dự của khoa Mỹ thuật và Âm nhạc của Đại học Melbourne. Ông cũng là hội viên nghiên cứu với trường Đại học Canberra, đóng góp cho nghiên cứu dự án ARA: “Phim tài năng ở Úc 1945-1980” nói về phim thực dụng ở Úc từ 1945 – 1980. Các phim của cua John Hughes : một lịch sử về sản xuất màn ảnh độc lập ở Úc (Cumning 2014) do ATOM công bố. Trang web của ông : www.earlyworks.com.au

	 Biography  

John Hughes (PhD, FAHA) is an Australian documentary filmmaker whose projects include television, media art practice, gallery installation and film work. His documentary film projects explore Australian film, Indigenous rights and political and cultural activism and histories. His published work advocates for the creative documentary. Hughes was Commissioning Editor, Documentary with SBS Independent (1999-2001). He has served on festival juries (IDFA 2001, Pacific Meridian, Russia, 2004, FIFO Tahiti 2011) and taught with Visual Arts Monash University, Victorian College of Art and Music, University of Melbourne, RMIT University and elsewhere. His documentary practice is acknowledged with industry and critical awards: the Stanley Hawes Award (2006), Joan Long Award, achievement in film history (2006), NSW Premier’s History Prize (audio-visual 2007), Critics Circle Best Feature Documentary (2006) Australian Writer’s Guild Best Broadcast Documentary (2010).

A producer, writer, director based in Melbourne John Hughes’ film Indonesia Calling: Joris Ivens in Australia (90 minutes, 2009) premiered at IDFA, Amsterdam and screened on ABC TV in 2009. It was the third in a trilogy of films reflecting on film on the left in Australia: Film-Work (45 minutes, 1981) on the Waterside Workers Federation Film Unit (1954-58) and The Archive Project (98 minutes, 2006) on the Realist Film Unit in early post-war Melbourne. Other recent works Love & Fury: Judith Wright and ‘Nugget’ Coombs (2013, 28 minutes) ABC TV and for cinema Trespass 9:16 (Adelaide Film Festival commission 2015). His recent publications include The Archive Project: the Realist Film Unit in Cold War Australia (ATOM 2013), essays as book chapters and journal articles for Arena Magazine, Studies in Australasian Cinema, Senses of Cinema, Southpaw and Studies in Documentary Film. He was elected a Fellow of the Australian Academy of the Humanities in 2016. He is an Adjunct Professor, School of Media and Communication, College of Design and Social Context, RMIT University and Honorary Fellow, Faculty of Fine Arts and Music, University of Melbourne and is currently a Research Associate with the University of Canberra contributing to an ARC Research Project: 'The Utilitarian Film in Australia 1945-1980'. The Films of John Hughes: a history of independent screen production in Australia (Cumming, 2014) is published by ATOM. John Hughes’ website: www.earlyworks.com.au


	Tóm tắt bài thuyết trình: 

Joris Ivens ở Úc: Phim Tiếng gọi Indonesia, Tiếng nói của độc lập.

Joris Ivens đến Úc vào đầu năm 1945 với tư cách là Ủy viên Điện ảnh cho chính phủ Đông Ấn Độ ở Hải ngoại của Hà Lan, đồng trụ sở tại Úc. Trong Đại chiến thế giới thứ II, nước thuộc địa Hà Lan – sau này trở thành nước Indonesia, bị Nhật Bản chiếm đóng. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, hai tuần sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật là Hiroshima và Nagasaki, và nước Nhật đầu hàng, các nhà lãnh đạo giành độc lập Sukarno và Halta đã tuyên bố Indonesia là nước Cộng hòa Indonesia. Hai tuần sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945). Khi Hà Lan huy động để chiếm lại thuộc địa cũ Indonesia, những người Indonesia ở Úc, làm việc cho Hà Lan đã đình công. Những công nhân Úc, Ấn Độ, Trung Quốc đã ủng hộ họ. Và Joris Ivens cũng làm như vậy. Ông từ chối không làm Ủy viên Điện ảnh của Hà Lan, phản đối hành động của chính phủ mình. Cùng với một đội ngũ đa dạng và sáng tạo của những người cộng sự, bắt đầu làm bộ phim “Tiếng gọi Indonesia”. Bộ phim đã tạo ra một nền tảng phong phú cho các nhà làm phim độc lập sau này. Bộ phim đã đưa đến một sự phản ứng bí mật của nhà nước Hà Lan và cả Úc, phản đối Ivens khiến ông phải sống lưu vong ở nước ngoài và bị coi là người phản bội nhà nước Hà Lan trong nhiều thập kỷ, cho đến khi người Hà Lan phải công nhận Ivens có lý để bảo vệ những cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thuộc địa. Bộ phim “Tiếng gọi Indonesia” dài 22 phút 50 giây là một bộ phim độc lập mang tính chiến đấu. Bộ phim được làm với nguồn kinh phí rất hạn chế nhưng bằng say mê và quyết tâm. Bộ phim cho thấy làm phim độc lập vẫn có thể đưa ra tiếng nói kháng cự chống lại “Quyền lực”. Ngày nay ở Úc, các nhà làm phim tài liệu vẫn tiếp tục tìm kiếm một tiếng nói độc lập.


	Abstract
Joris Ivens in Australia; Indonesia Calling and the voice of independence

Joris Ivens arrived in Australia early in 1945 as the Film Commissioner for the Netherlands East Indies government-in-exile, located in Australia, as during WW2 this Dutch colony – later to become Indonesia - was occupied by the Japanese. On August 17, 1945, two weeks after the USA atom bombing of Hiroshima and Nagasaki, and the Japanese surrender, independence leaders Sukarno and Hatta declared the Republic of Indonesia. Two weeks later Ho Chi Minh proclaimed the Democratic Republic of Vietnam (September 2, 1945). When the Dutch moved to reoccupy their former colony, Indonesians in Australia under Dutch command went on strike, and Australian, Indian and Chinese workers supported them. Joris Ivens also ‘walked off’. He resigned as Film Commissioner, in protest against his government’s actions, and, with a diverse team of creative collaborators, began to make Indonesia Calling. The film helped to create a fertile ground for later independent filmmaking. It also provoked a covert response from the state, both in the Netherlands and in Australia. Ivens was exiled and considered a traitor for decades until finally the Dutch acknowledged he was right to defend struggles against colonialism. Indonesia Calling (22 minutes, 50 seconds, 35mm) was a militant independent film made with limited resources but with passion and commitment. It showed that Independent filmmaking can give voice to resistance ‘against the grain’ of power. Today in Australia documentary filmmakers continue to seek an independent voice.



	6. Jane Gaines (America), Trường Đại học Columbia, New York



	Tiểu sử sơ lược:

Là giáo sư Chương trình Điện ảnh của Viện Văn học So sánh và Trường Văn hóa Nghệ thuật thuộc trường Đại học Columbia ở New York. Hai quyển sách bà viết: Văn hóa tranh luận: Hình ảnh, Tiếng nói và Luật; Lửa và Ham muốn nói về sắc tộc hỗn hợp trong kỉ nguyên Câm đều nhận được giải thưởng “Katherine Singer Kovacs của Hội nghiên cứu Điện ảnh và Báo chí”(SCMS).

Bà cũng nhận được giải thưởng Hàn lâm về Nghệ thuật điện ảnh; và giải thưởng Khoa học Học thuật cho cuốn sách về điện ảnh thời kỳ  đầu có tên Những câu chuyện hư cấu; Những nữ điện ảnh tiên phong. Hiện bà cũng đang viết quyển Số phận phim tài liệu. Bà viết và đăng nhiều bài trên các báo nói về Sở hữu trí tuệ, Lý luận phim tài liệu, Chủ nghĩa nữ quyền và phim ảnh, điện ảnh thời kỳ đầu, thời trang và phim ảnh, và các bài lý luận phê bình cho các tạp chí Điện ảnh, Nghiên cứu Văn hóa, Những khuôn hình, và Phụ nữ và diễn xuất… Bà sáng lập ra bộ sưu tập về Những người nữ điện ảnh tiên phong, được thư viện trường đại học Columbia xuất bản năm 2013. Nghiên cứu này cũng nhận được sự ủng hộ của Viện Radcliffe Institute for Advanced Study Fellowship.

Jane Gaines tốt nghiệp với các bằng Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ tại trường đại học Northwestern của Mỹ.

Giáo sư Gaines giảng dạy tại trường đại học Duke. Tại đây bà đã thành lập chương trình phim và được tặng thưởng danh hiệu Giáo sư xuất sắc tại trường Vassar College. Bà cũng là Chủ tịch danh dự  Kersten Hesselgren của trường đại học Stockholm. Cùng với Michael Renov, năm 1993, bà sáng lập chươgn trình The Visible Evidence – Bằng chứng rõ ràng, một hội nghị về các chiến lược và thực hành của phim tài liệu. Đây là một trong những hội nghị có ảnh hưởng lớn tới các nhà chuyên môn điện ảnh và truyền thông ở trên thế giới. Bằng chứng rõ ràng có nghĩa là một sự “Tập hợp” theo nghĩa đúng nhất của nó, đại diện cho một phạm vi rộng lớn và liên kết các học giả phim tài liệu toàn cầu. Bằng chứng rõ ràng cũng trở thành một sự kiện hàng năm có nhiều nhà chuyên môn về điện ảnh tham gia như: các học giả về phim ảnh, thông tin truyền thông, các nhà phê bình, người làm phim, người lập chương trình phim, nhà quản lý phim và các nhà chuyên môn khác có liên quan đến nghiên cứu và thực hành của phim tài liệu và phương tiện truyền thông. Bằng chứng rõ ràng ngày nay có khoảng gần 900 thành viên trên khắp thế giới. Năm 2013, tại hội nghị ở Stockholm, bà đã có một bài phát biểu quan trọng: Các kho lưu trữ của tương lai: Thu thập bằng chứng trong máy. Mới đây nhất, bà tham gia viết các bài bình luận về bước xoáy lịch sử trong nghiên cứu phim ảnh và phương tiện truyền thông.


	Biography 

 Jane Gaines is professor in the Film Program and the Institute of Comparative Literature and Cultures School of the Arts at Columbia University in New York. She is the award-winning author of two books: Contested Culture: The Image, the Voice and the Law and Fire and Desire: Mixed Race Movies in the Silent Era, both of which received the Katherine Singer Kovacs prize from the Society for Cinema and Media Studies. She received an Academy of Motion Picture Arts and Sciences Scholarly Award for her book on early cinema, Fictioning Histories: Women Film Pioneers and is working on The Documentary Destiny of Cinema. She has published articles on intellectual property, documentary theory, feminism and film, early cinema, fashion and film, and critical race theory in Cinema Journal, Screen, Cultural Studies, Framework, Camera Obscura, and Women and Performance. She founded the Women Film Pioneers digital archive published by Columbia University Libraries in 2013. This research was supported as well by a Radcliffe Institute for Advanced Study Fellowship.

She received her Bachelor’s, Master’s and Ph.D. degrees from Northwestern University.

Prof. Gaines taught at Duke University where she founded the film program and was Luce Distinguished Professor at Vassar College as well as Kersten Hesselgren Honorary Chair at the University of Stockholm. Together with Michael Renov she founded in 1993 the Visible Evidence: Strategies and Practices in Documentary Conference, which has been one of the most influential conferences for film and media professionals all over the world. Visible Evidence is a “collective” in the best sense of the term—representing a wide and interdisciplinary range of global documentary scholarship - and has become the annual travelling event attended by film and media scholars, critics, filmmakers, film programmers, curators, and other professionals involved in the study and practice of documentary film and media. Visible Evidence today has a membership of nearly nine hundred, spread over a large part of the globe.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

Joris Ivens, và Liên minh Điện ảnh, Nhiếp ảnh quốc tế (với các phong trào công nhân những năm 1930)

 Cách đây một thế kỷ, tổ chức Arbeithilfe quốc tế - Tổ chức Lao động Quốc tế (IAH) do Lê-nin thành lập ở Berlin với mục đích ủng hộ những người lao động trên toàn thế giới. Hội Comintern liên kết với IAH cùng quan tâm đến những trách nhiệm văn hóa ở Liên bang Nga để chiếu các phim Đức trong những năm 1922. Đến năm 1929, ở Đức, nhóm Weltfilm cũng liên kết với IAH, mở rộng các phim tài liệu về công nhân. Cùng năm, tổ chức Prokino - Hiệp hội Phim Vô sản của Nhật được thành lập. Nhưng Hội chỉ hoạt động từ năm 1929 đến năm 1934. Từ việc như trưng bày, triển lãm, chiếu phim Xô Viết, Hội này cũng liên quan tới phát triển thể loại “Nhiếp ảnh tĩnh”, và thành lập các nhóm sản xuất phim tài liệu. Khi người lao động trở thành những nhà sản xuất phim, tổ chức IAH đã ủng hộ những người lao động này. Những hiệp hội nhiếp ảnh như vậy không chỉ được thành lập ở Đức và Nhật Bản, mà có cả ở Anh, Pháp, Thụy Sĩ, CH Séc, Áo, Liên Xô, Mỹ và Hà Lan.

 Tôi đã tìm lại các lưu trữ về Joris Ivens và đến Hà Lan. Tại đây, “Hiệp hội VVVC Voor Volkstuur – Hội Nhân dân Lãnh đạo” đã chiếu các phim cánh tả và phát hành phim tài liệu năm 1930. Với chuyến công du của mình đến Liên Xô và sau đó là Mỹ, Joris Ivens đã đóng góp cho các cố gắng quốc tế này. Và để tìm lại những dấu vết hoạt động của ông trong những năm 1930, chúng tôi cũng bắt đầu nắm bắt được mục tiêu chính trị không tưởng lúc bấy giờ đang được chia sẻ trên toàn thế giới. Và đây cũng chính là điều mà nhà học giả nghiên cứu về Joris Ivens - Tom Waugh gọi “Giấc mơ không tưởng của cộng đồng sử dụng phim như là một công cụ để thay đổi thế giới”. Và Ivens đã đóng góp như thế nào vào việc quốc tế hóa giấc mơ này? Như nhà tổ chức Comintern người Đức Muzenberg đã nói tại hội nghị ở Berlin năm 1925 là “họ chỉ muốn tất cả trên hết là liên kết giai cấp Vô sản Tây Âu với giai cấp Vô sản Đông Âu”.

	Abstract

 Joris Ivens and the International Film and Photo Leagues

A century ago, the Internationale Arbeithilfe (IAH) was founded by Lenin in Berlin in with the goal of supporting workers and their families worldwide. The Comintern-linked IAH also began to take on cultural responsibilities, in Soviet Russia distributing German films around 1922. By 1929 in Germany, Weltfilm, a group connected to the IAH, expanded to make workers’ newsreels as well as short documentaries. The same year, The Proletarian Film League of Japan or Prokino was founded, lasting between 1929 and1934. From exhibiting and distributing Soviet films they evolved into still photography and newsreel production groups. When they became producers, the IAH was by 1930 supporting these workers’ photo leagues established not only in Germany and Japan but in Great Britain, France, Switzerland, Czechoslovakia, Austria, the Soviet Union, the United States, and the Netherlands. 

As part of a larger project that revisits the connections between these leagues, I look at Joris Ivens and the Netherlands where the Vereeniging voor Volkstuur (VVVC) began by exhibiting and distributing Left-wing films and were by 1930 producing  newsreels. With his trips to the Soviet Union and later the U.S. Ivens contributed to this international effort and in re-tracing his 1930s activities we begin to grasp the utopian political goals shared across continents. Here is what Ivens’s scholar Tom Waugh calls the “utopian dream of community use of film as an instrument of change.” How exactly did Ivens contribute to the internationalization of this dream? As German Comintern organizer Willi Muzenberg expressed it at the 1925 Berlin congress, they wanted above all to “link the Western proletariat with the proletariat of the East.”



	7. Liang Luo  (America/China), Đại học Kentucky, Hoa Kỳ
    

	  Tiểu sử sơ lược: 
Liang Luo là Phó giáo Sư, khoa nghiên cứu Trung Quốc của Trường Cao học Nghệ thuật (Các ngôn ngữ cổ điển và hiện đại, văn học và văn hóa), đồng thời là Giám đốc khoa International Village Living and Learning Program. Cô cũng là thành viên của Tổ chức Joris Ivens Châu Âu. 

Sau khi tốt nghiệp với bằng Cử nhân về tiếng Trung Quốc và bằng Thạc sĩ về Văn học So sánh tại Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cô theo học tiến sĩ tại trường Đại học Harvard với học bổng Harvard-Yenching Doctoral Fellowship. Sau đó học tiếng Nhật tại Harvard và đến Tokyo với học bổng của Viện Reischauer institute Fellowship. Tại đây cô tham gia vào các hội thảo nghiên cứu do Giáo sư Maruyama Noboru và Giáo sư Fujii Shozo của trường Đại học Tokyo chủ trì. Trường đại học Kentuky đã cho phép cô tiến hành những nghiên cứu ở trường Đại học Stockholm, thăm các lưu trữ ở Nijmegen ở Hà Lan và giảng bài ở trường Đại học Heidelberg . Nhờ có khoản trợ cấp từ một tổ chức National Endowment for the Humanities (Tài sản quốc gia vì nhân văn -  NEH) tạo điều kiện cho cô được trao đổi những tư tưởng với giáo sư Russell A. Berman, Ban Wang, và những người tham gia hội thảo NEH về chủ nghĩa hiện đại liên chiến tranh ở Thượng Hải và Berlin tại trường Đại học Stanford. 

Từ năm 1997, cô về Trung Quốc giảng dạy tiếng Trung Quốc cổ và hiện đại, văn học Trung Quốc đương thời và hiện đại, văn hóa so sánh Đông Á, chính trị trong văn hóa và văn học Trung Quốc, phim ảnh Trung Quốc và văn hóa phổ cập. 

Từ năm 2002, cô giảng dạy ở Mỹ và nhận chứng chỉ “Chứng chỉ giảng dạy xuất sắc” tại trường Đại học Harvard vì sự đóng góp của cô cho giảng dạy đại học. 

Cô cũng làm cùng giáo sư Leo Ou-fan Lee về chủ đề “Văn hóa Trung Quốc theo Quan điểm đương đại, một khoa học về văn hóa Trung Quốc ở lục địa, Đài Loan, Hong Kong và văn hóa của người Trung Quốc di cư đến Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Cô cũng được vinh dự tham gia với Ban Presidential Instructional Technology Fellowship ở Harvard, làm việc với các nhà giáo dục khác để đưa kĩ thuật vào công việc giảng dạy. 

Gần mười năm qua, cô hướng dẫn các sinh viên theo học nghiên cứu Đông Á, Xã hội học, Văn học Trung Quốc hiện đại, thuyết trình truyền thông của người Trung Quốc di cư, văn hóa Trung Nhật trong cuộc chiến Trung Nhật lần 2 và nhiều chủ đề khác nữa. 
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 Liang Luo is Associate Professor, Chinese Studies at the College of Arts (Modern & Classical Languages, Literatures & Cultures) and Faculty Director, International Village Living and Learning Program. She is editor of the Journal of Asian Studies and board member of the European Foundation Joris Ivens.

After receiving my BA in Chinese language and literature and MA in comparative literature from Beijing Normal University, I completed a Ph.D. program at Harvard University with the support of a Harvard-Yenching Doctoral Fellowship. I studied Japanese at Harvard and went to Tokyo with the support of a Reischauer Institute Fellowship, where I participated in research seminars led by the late Professor Maruyama Noboru and Professor Fujii Shozo at Tokyo University. A leave from the University of Kentucky allowed me to conduct research at Stockholm University, visit archives in Nijmegen, the Netherlands, and deliver lectures at Heidelberg University. A National Endowment for the Humanities summer stipend enabled me to exchange ideas with Professors Russell A. Berman, Ban Wang, and participants at the NEH summer seminar on interwar modernisms in Shanghai and Berlin at Stanford University.

I have been teaching modern and classical Chinese language, modern and contemporary Chinese literature, comparative East Asian literature, gender politics in Chinese literature and culture, and Chinese film and popular culture since 1997 in China and since 2002 in the United States. I received a “Certificate of Distinction in Teaching” at Harvard University for my contribution to undergraduate teaching, working with Professor Leo Ou-fan Lee in “Cultural China in Contemporary Perspectives,” a course on Chinese cultures from Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and the Chinese Diaspora in Southeast Asia and throughout the world. I was also honored with a Presidential Instructional Technology Fellowship at Harvard, and worked closely with other instructors to bring technology into classroom teaching. Over the past ten years, I have supervised students and advised theses in East Asian Studies, Social Studies, modern Chinese literature, media representation of the Chinese Diaspora, cultures of the Second Sino-Japanese War, among other subjects and fields.



	Tóm tắt bài thuyết trình:

Di sản của Joris Ivens thời kỳ cách mạng tiên phong: Cách mạng tiên phong ở Trung Quốc và Liên kết toàn cầu; Văn hóa phim tài liệu Trung Quốc và triển vọng tương lai

Joris Ivens là một nhà làm phim tài liệu cấp tiến, mang tính chủ nghĩa xã hội quốc tế. Ông là nhà tiên phong cấp tiến kết nối hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai với sản phẩm văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Đông Berlin, Paris, Bắc Kinh và Hà Nội. Trước khi đến Paris năm 1957, ông cùng với Paul Roberson, Bertolt Brecht, Dimitri Shostakovich, và Pablo Picasso, Ivens tổ chức chiếu phim tài liệu về các phong trào phụ nữ và công nhân quốc tế ở Đông Berlin. Phim tài liệu của ông “Zao Chun” (hay còn gọi là “Trước mùa xuân”, hoặc còn có tên là “Những bức thư từ Trung Hoa”) được quay ở Trung Quốc, lồng tiếng Trung Quốc, đã mang đến cho Chris Marker nguồn cảm hứng làm bộ phim nổi tiếng “Bức thư từ Siberie”, và “Dimance a Pekin – Chủ nhật ở Bắc Kinh”. Và cũng chính Ivens đã làm một bộ phim lãng mạn về Paris “Sông Seine gặp gỡ Paris” và ông đã nhận được giải về phim tài liệu này ngay trước khi ông từ Paris lên đường đi Bắc Kinh.

Joris Ivens và thế hệ của ông là các nhà cấp tiến quốc tế liên chiến tranh, như Bertolt Brecht, Hanns Eisher, Sergei Eisenstein, Yokomitsu Riichi, Federico Garcia Lorca, và Tian Han hoạt động rất tích cực ở Amsterdam, New York, Berlin, Moscow, Tokyo, Madrid và Thượng Hải ngay từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Đối với những người sống sót sau Thế chiến II, họ là những người chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất ra các sản phẩm văn hóa ở Đông Berlin, Moscow, Paris, New York, Bắc Kinh và Hà Nội. 

Bài thuyết trình này giới thiệu về Joris Ivens  cùng các nhà tiên phong quốc tế - đồng nghiệp của ông. Họ là những người chủ chốt trong cuộc đấu tranh chung về chính trị và văn hóa từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho tới chiến tranh lạnh, trong đó cuộc chiến ở Việt Nam được coi như là một cuộc chiến tranh được “ủy thác” ở trung tâm của sự chia rẽ chính trị. Bài thuyết trình này sẽ xem xét những di sản họ để lại cho một thế giới kết nối ngày nay.

	Abstract

 The Legacies of Joris Ivens and the Interwar International Avant-Garde, The Avant-Garde in China and global networks; Chinese documentary film culture today and its future perspectives ;

As a transnational agent of avant-garde documentary and international socialism, Joris Ivens connected the interwar avant-garde with socialist cultural production in East Berlin, Paris, Beijing, and Hanoi. Before his departure for Paris in 1957, Ivens was orchestrating documentary films on international women’s and workers’ movements in East Berlin, collaborating with Paul Robeson, Bertolt Brecht, Dmitri Shostakovich, and Pablo Picasso across the “Iron Curtain.” His documentary Zao chun (Before Spring, or Lettres de Chine), shot in China and narrated in Chinese, produced by the CNDFS in Beijing in 1958, brings to mind Chris Marker’s landmark work Lettre de Sibérie (and Dimanche à Pékin), as well as Ivens’s own poetic love letter to Paris, La Seine a rencontré Paris, an award-winning documentary made right before his departure from Paris for Beijing.

Joris Ivens and his generation of interwar international avant-gardists such as Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Sergei Eisenstein, Yokomitsu Riichi, Federico García Lorca, and Tian Han were active in Amsterdam, New York, Berlin, Moscow, Tokyo, Madrid, and Shanghai at the post-WWI moment. For those who survived WWII, they became key players in the field of cultural production in East Berlin, Moscow, Paris, New York, Beijing, and Hanoi. 

This paper presents Joris Ivens and his contemporary international avant-gardists as protagonists in a shared political and cultural struggle from the post-WWI moment to the condition of the Cold War, with the Vietnam War serving as a “proxy war” at the center of the political divide, and probes their legacies for today’s interconnected world.




